
 

 

 

 

BẢNG GIÁ  
CUỘN VÒI CHỮA CHÁY CÁC LOẠI 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

ĐÔNG NAM  
Add: 429   KP  3  P   r    Mỹ      Q   2      HCM 
Tax code: 0 3 1 3 4 3 2 3 0 4 

Tel: 0907.889.677 (Mr.Tâm) 

Tel: 0977.936.959 (Mr.Minh) 

Email: info@donatech.com.vn 

Email: tamdang97@gmail.com 

Web:   

STT MẶT HÀNG  MODEL ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CH  
 

 CUỘN VÒI CHỮA CHÁY CÁC LOẠI      
 

1  ò    ữ       D5  -  3  r  Q 5  k     k ớ        C ộ  345,000  
 

2  ò    ữ       D5  -     r  Q 3 7k     k ớ        C ộ  310,000  
 

3  ò    ữ       D65 -      r  Q 5 2k     k ớ        C ộ  410,000  
 

4  ò    ữ       D65 -  3  r  Q 6 2k     k ớ        C ộ  450,000  
 

5 
 ò    ữ       D5  -13bar -20m ( Double Jacket Korea 

Standard)   
C ộ  

640,000  
 

6 
 ò    ữ       D65 -13bar -20m (Double Jacket Korea 

Standard)   
C ộ  

740,000  
 

7 
 ò    ữ       D5  -13bar -30m ( Germany Technology) 

9kg   
C ộ  

765,000  
 

8 
 ò    ữ       D65 -13bar -30m (Germany Technology) 

11kg   
C ộ  

1,070,000  
 

9  ò    ữ       D5  -13bar -30m ( Korea standard) 7,5kg   C ộ  600,000  
 

10  ò    ữ       D65 -13bar -30m ( Korea standard) 9kg   C ộ  595,000  
 

11 
 ò    ữ       D5           I    k ớ                    

            
C ộ  

1,300,000  
 

12 
 ò    ữ       D65          I    k ớ                    

            
C ộ  

1,550,000  
 

13  ò    ữ       D5                   r     ớ   3  r   ò    C ộ  1,050,000  
 

14        k ớ        C ộ  
  

 

15  ò    ữ       r       C ộ  930,000  
 

 N    Bấ       ò                ộ   ò                 C ộ  
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